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Luật Thuế 
 
Quy định mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 
 
Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, 
quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 
132”), thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 (“Nghị 
định 20”) và Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 (“Nghị định 
68”). 
 
Nghị định này bao gồm 4 Chương, 23 Điều, có một số điểm mới. Trong bản tin này, 
chúng tôi xin được cập nhật một số lưu ý quan trọng liên quan đến những thay đổi về 
mặt chính sách có ảnh hưởng trọng yếu đến công tác tuân thủ các quy định về giá giao 
dịch liên kết tại Việt Nam, cụ thể như sau: 
 
Nghị định 132 không có Thông tư hướng dẫn như Nghị định 20 
 
Để đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế trong triển khai thực hiện 
cũng như nâng cao tính pháp lý, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng 
để chuyển các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 
hướng dẫn Nghị định 20 lên Nghị định 132. 
 
Bổ sung đối tượng được xác định là bên có quan hệ liên kết 
 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi 
chung là “người nộp thuế”) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có 
phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết. 
 
Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong 02 trường hợp: 
(a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn 
hoặc đầu tư vào bên kia; (b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, 
kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác. 
 
Nghị định 132 đã quy định cụ thể về các bên liên kết nêu trên gồm: Một doanh nghiệp 
nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp 
kia; Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba 
nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp; Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của 
chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh 
nghiệp kia; Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới 
bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn 
tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện 
khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và 
chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. 
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Bên liên kết còn là một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc 
nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên 
được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo 
điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai, hoặc một thành viên 
được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai; Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% 
thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định 
các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba. 
 
Trường hợp khác là hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân 
sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ 
vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con 
đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, 
anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, 
em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, 
ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. 
 
Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ 
sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài; Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát 
của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực 
tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp; Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp 
chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp kia; Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận 
chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong 
kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh 
giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá 
nhân thuộc trong một các mối quan hệ nêu trên cũng là các trường hợp có giao dịch 
liên hết. 
 
So với quy định tại Nghị định 20, Nghị định 132 đã bổ sung thêm các đối tượng được 
xác định là bên có quan hệ liên kết như sau: 
 
“Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và 
hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ […], cha 
dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; […], con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, 
con rể; […] anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em 
rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác 
cha;” 
“Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít 
nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít 
nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế 
với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các 
mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.” 
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Như vậy, Nghị định 132 đã quy định cụ thể, đầy đủ về xác định các trường hợp có giao 
dịch liên kết, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý thuế đối với loại hình doanh 
nghiệp này. 
 
Thu hẹp Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn 
 
Nghị định 132 quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành 
giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao 
dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế 
đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. 
 
Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch 
mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các 
công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển 
giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng 
chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên 
kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh 
giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. 
 
Trong giai đoạn hiệu lực của Nghị định 20 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng 
như các quy định trước đó, phương pháp xác suất thống kê áp dụng hàm tứ phân vị, từ 
giá trị bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị thứ 75, được sử dụng để xác định khoảng 
giá trị giao dịch độc lập chuẩn. 
 
Tại Nghị định 132, khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn được quy định từ giá trị bách 
phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75. Cụ thể, cận dưới của khoảng giá trị giao dịch 
độc lập chuẩn được nâng từ giá trị bách phân vị thứ 25 lên bách phân vị thứ 35. 
 
Người nộp thuế phải cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 
 
Về nguyên tắc áp dụng, người nộp thuế có giao dịch liên kết phải loại trừ các yếu tố 
làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để kê khai, xác định 
nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có 
cùng điều kiện. 
 
Cơ quan thuế quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp 
thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất hoạt động, giao dịch quyết định 
nghĩa vụ thuế tương ứng với giá trị tạo ra từ bản chất giao dịch, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của người nộp thuế, không công nhận các giao dịch liên kết không theo 
nguyên tắc giao dịch độc lập làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách 
nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết đó để xác định đúng nghĩa vụ 
thuế quy định của Nghị định này. 
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Theo Nghị định 132, người nộp thuế phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin, tài liệu tại hồ sơ xác định giá 
giao dịch liên kết khi có yêu cầu của cơ quan thuế trong quá trình tham vấn trước khi 
tiến hành thanh tra, kiểm tra. Thời hạn cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 
không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế. 
Trường hợp người nộp thuế có lý do chính đáng, thì thời hạn cung cấp hồ sơ xác định 
giá giao dịch liên kết được gia hạn 1 lần không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày hết 
hạn. 
 
Mở rộng khái niệm về Cơ sở dữ liệu thương mại 
 
Nghị định 132 mở rộng phạm vi thu thập nguồn dữ liệu tài chính, kinh tế phục vụ cho 
công tác phân tích so sánh đến các cơ sở dữ liệu thương mại của các tổ chức kinh 
doanh dữ liệu cung cấp nguồn thông tin được lưu trữ, chuẩn hóa và cập nhật. 
 
Trước đây, nguồn dữ liệu so sánh được giới hạn ở nguồn sở dữ liệu do các tổ chức kinh 
doanh thông tin cung cấp từ các nguồn công khai.  
 
Quy định về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đảm bảo thuận lợi cho người nộp 
thuế và cam kết của Việt Nam khi tham gia diễn đàn BEPS của OECD, phù hợp 
điều kiện bối cảnh của Việt Nam 
 
Nghị định 132 bổ sung thêm tại Khoản 5, Điều 18 các quy định mới liên quan đến việc 
lập và lưu trữ Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, cụ thể như sau: 
 
(a) Thay đổi thời hạn nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người 

nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam (có doanh thu hợp nhất toàn cầu 
trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ Đồng trở lên): chậm nhất là 12 tháng sau ngày 
kết thúc năm tài chính của công ty mẹ tối cao (Khoản 5a). Nghị định 20 trước 
đây quy định người nộp thuế phải lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ 
xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp hàng năm. 

 
(b) Bổ sung thêm quy định về các trường hợp: 
 

(i) Công ty mẹ tối cao ở nước ngoài chỉ định một tổ chức thay mặt nộp Báo 
cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế nước sở tại (Khoản 5c);  

(ii) Cơ quan thuế thực hiện trao đổi thông tin tự động theo cam kết tại các 
Thỏa thuận quốc tế khi người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao ở nước 
ngoài phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước 
cư trú (Khoản 5d); 
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(iii) Thực hiện theo điều ước quốc tế về thuế nếu người nộp thuế có Công ty 
mẹ tối cao không bắt buộc phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia 
theo quy định của nước cư trú (Khoản 5 dd). 

 
Nghị định 20 trước đây quy định người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại 
nước ngoài có nghĩa vụ lưu trữ và cung cấp cho cơ quan thuế báo cáo lợi nhuận liên 
quốc gia của Công ty mẹ tối cao và cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 
 
Nghị định 132 quy định mới theo thông lệ quốc tế đảm bảo phù hợp với cam kết khi 
tham gia diễn đàn BEPS đó là: báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nhận được qua hình 
thức trao đổi thông tin tự động nếu nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước có ký 
thoả thuận. Người nộp thuế chỉ phải cung cấp trong trường hợp nhà chức trách có thẩm 
quyền của 2 nước không ký thoả thuận. 
 
Mặc dù vậy, tại thời điểm hiện tại, các quy định liên quan đến nghĩa vụ của người nộp 
thuế đối với Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia còn nhiều điểm cần làm rõ thêm.  
 
Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi Cơ quan thuế thực hiện 
thanh tra, kiểm tra 
 
Theo quy định tại Nghị định 132, thời hạn cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên 
kết trong quá trình Cơ quan thuế thực hiện thanh kiểm tra sẽ được xác định theo quy 
định tại Luật Thanh tra. 
 
Quy định về khống chế chi phí lãi vay 
 
Nghị định 132 quy định cụ thể về xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có 
giao dịch liên kết. Trong đó: 
 
(a) Giữ nguyên quy định mức trần chi phí lãi vay 30% đối với giao dịch liên kết 
 

Kế thừa các quy định tại Nghị định 68, Nghị định 132 tiếp tục giữ nguyên quy 
định mức trần chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, tiền vay; được trừ đối với 
các doanh nghiệp có giao dịch liên kết ở mức 30% EBITDA thuần cũng như 
cho chuyển tiếp chi phí lãi vay không được trừ sang 5 năm tiếp theo, hay các 
quy định về áp dụng hồi tố đối với giai đoạn các năm 2017-2018. 
 
Cụ thể, Nghị định nêu rõ tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: 

 
(i) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh 

trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần 
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từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền 
gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh 
trong kỳ của người nộp thuế; 

(ii) Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp 
theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng 
chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn 
30%. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm 
kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ. 

 
(b) Mở rộng đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 

Nghị định 132 mở rộng thêm đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi 
phí lãi vay, theo đó việc khống chế chi phí lãi vay không vượt quá 30% không 
áp dụng đối với khoản vay của người nộp thuế, ngoài tổ chức tín dụng theo 
Luật Các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh 
doanh bảo hiểm như được quy định tại Nghị định 20, còn bao gồm “các khoản 
vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực 
hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay 
lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình 
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, 
dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, 
nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác)”. 
 
Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định này. 
 
Nghị định cũng quy định rõ, các chi phí của giao dịch liên kết không phù hợp 
bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ, đó là các chi phí sau: 
 
Một là, các chi phí thanh toán cho bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của người nộp thuế; không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đối 
với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế; 
 
Hai là, các chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh 
doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ 
người nộp thuế; 
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Ba là, các chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước 
hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế TNDN, không góp phần tạo ra doanh thu, 
giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. 
 
Nghị định cũng quy định về các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, 
miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi chỉ phát sinh giao dịch với 
các bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam, áp dụng cùng mức 
thuế suất thuế TNDN với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN trong kỳ tính thuế; người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định 
giá trị giao dịch liên kết nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên 
kết trong trường hợp có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát 
sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết 
phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng; người nộp thuế đã ký kết Thỏa 
thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo 
thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác 
định giá tính thuế. 
 
Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh 
doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình có doanh thu 
dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và 
thuế TNDN (không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí hoạt động tài 
chính) trên doanh thu thuần, bao gồm các lĩnh vực phân phối từ 5% trở lên; sản 
xuất từ 10% trở lên; gia công từ 15% trở lên. 
 
Có thể thấy, Nghị định 132 đã quy định người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro 
chuyển giá thấp được áp dụng cơ chế đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá 
giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ đối với cả doanh 
nghiệp và cơ quan thuế; đồng thời đã mở rộng đối tượng miễn áp dụng quy 
định khống chế đó là nhà ở xã hội, giải quyết được tình trạng các doanh nghiệp 
kinh doanh nhà ở xã hội có vốn mỏng không phải vay từ các nguồn vay ưu đãi 
khác;  Bên cạnh đó, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai báo 
cáo lợi nhuận liên quốc gia phù hợp cam kết quốc tế tại các Diễn đàn BEPS mà 
Việt Nam là thành viên. 
 
Nghị định 132 cũng đảm bảo xác định đúng nghĩa vụ thuế TNDN, tránh thất 
thu ngân sách nhà nước, nên đã đưa ra quy định về điều kiện để các khoản chi 
phí dịch vụ thanh toán cho bên liên kết được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ 
và các khoản chi phí dịch vụ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.  
 
Theo các chuyên gia, Nghị định được ban hành quy định về quản lý thuế đối 
với doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho doanh 
nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Việc 
xác định chi phí lãi vay thuần được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 
không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh công 
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với chi phí lãi vay thuần và chi phí khấu hao. Như vậy, ngưỡng khống chế đã 
được giữ ở mức 30% và khái niệm chi phí lãi vay được sửa thành chi phí lãi vay 
thuần (tổng chi phí lãi vay trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay). 

 
Các quy định về quản lý giá giao dịch liên kết được hoàn chỉnh sửa đổi phù hợp 
với Luật Quản lý thuế 
 
Nghị định 132 quy định các nội dung về quản lý giá giao dịch liên kết được hoàn chỉnh 
lại cho phù hợp, thống nhất với Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội 
thông qua ngày 13/6/2019. 
 
Hiệu lực thi hành 
 
Nghị định 132 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Mặc dù vậy, hiện còn chưa rõ việc áp dụng 
Nghị định 132 sẽ được triển khai như thế nào đối với các đơn vị áp dụng năm tài chính 
không trùng với năm dương lịch, cụ thể là năm tài chính kết thúc trong năm dương lịch 
2020. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về ký Thỏa thuận tài 

chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN; 

 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 quy định về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 

 Quyết định số 2178/QĐ-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính công bố danh 

mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 2163/QĐ-BTC ngày 23/12/2020 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 

mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng; 

 Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy chế quản 

lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính; 

 Thông tư số 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 12/2018/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 

 Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông 

tư số 45/2017/TT-BTC quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 

định tại Luật Đấu giá tài sản. 

 

Ngân hàng 
 Quyết định số 2158/QĐ-NHNN ngày 17/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về đính chính Thông tư số 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 

23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 

 Quyết định số 2134/QĐ-NHNN ngày 11/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động công 

nghệ thông tin ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
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 Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 01/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt 

động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng; 

 Thông tư số 22/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng; 

 Thông tư số 20/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an 

toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng; 

 Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 18/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; 

 Thông tư số 17/2020/TT-NHNN ngày 14/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục chấp thuận hoạt 

động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép; 

 Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 

Chứng khoán 
 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị 

trường chứng khoán phái sinh; 

 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; 

 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán; 

 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch 

trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu 

doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; 
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 Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; 

 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu 

doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng 

khoán; 

 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. 

 

Thuế 
 Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sửa đổi Tiểu mục 2 mục 1 Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại 

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi 

trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14; 

 Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi Điều 5 Nghị định số 

20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp; 

 Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ Tài chính về Danh mục linh 

kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19; 

 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về đăng ký thuế. 

 

Thương mại 
 Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về áp dụng tạm thời 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc 

Ai-len; 

 Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 29/12/2020 của Chính phủ về ký Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

(UKVFTA); 

 Quyết định số 3460/QĐ-BCT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất 

được; 

 Quyết định số 2081/QĐ-BTC ngày 09/12/2020 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 



Bản tin pháp lý 
Tháng 12/2020 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 13 
 
 
 
 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ 

Tài chính; 

 Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi 

Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản 

lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp 

hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; 

 Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh 

thuốc lá; 

 Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư 

số 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

thuộc Bộ Tư pháp; 

 Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 của Bộ Công Thương quy định về 

việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021. 

 

Lao động 
 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 hướng dẫn Bộ luật Lao động về 

điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

 Quyết định số 2288/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 

mục bí mật Nhà nước của Công đoàn Việt Nam; 

 Quyết định số 5561/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 

vực Lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

Nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

về mẫu thẻ bảo hiểm y tế; 

 

Y tế 
 Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 22/12/2020 của Chính phủ về ký Hiệp định Khung 
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pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN; 

 Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về tài liệu “Hướng dẫn 

thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”; 

 Quyết định số 5614/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về áp dụng Cơ chế một 

cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm; 

 Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”; 

 Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; 

 Quyết định số 5444/QĐ-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 5372/QĐ-BYT ngày 24/12/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn giám 

sát viêm phổi nặng do vi rút; 

 Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về nội dung kiểm tra, 

đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 

2020; 

 Quyết định số 5333/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch”; 

 Quyết định số 5332/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành”; 

 Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não”; 

 Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt chương 

trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

 Quyết định số 5238/QĐ-BYT ngày 16/12/2020 của Bộ Y tế về định mức nhân lực 

áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa; 

 Quyết định số 5237/QĐ-BYT ngày 16/12/2020 của Bộ Y tế về danh mục dịch vụ 

áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa; 

 Quyết định số 1763/QĐ-TCKT ngày 14/12/2020 của Tổng cục Thống kê về 

Phương án điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020; 

 Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng 

và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 5154/QĐ-BYT ngày 11/12/2020 của Bộ Y tế về kế hoạch điều trị dự 

phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP), giai đoạn 2021-2025; 
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 Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước 

sinh và sơ sinh đến năm 2030; 

 Quyết định số 5092/QĐ-BYT ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế 

kiểm tra và bảng điểm đánh giá công tác giám định pháp y tâm thần, công tác tiếp 

nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; 

 Quyết định số 5091/QĐ-BYT ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tạm thời 

Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt 

buộc chữa bệnh; 

 Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế ban hành "Sổ tay 

Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm 

SARS-CoV-2 dương tính"; 

 Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về Tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ 

truyền với y học hiện đại”; 

 Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Bộ Tiêu 

chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp; 

 Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định về tiêu 

chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền; 

 Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về 10 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm; 

 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế; 

 Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban 

hành; 

 Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã; 

 Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi 

Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

 Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 
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Thông tư số 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

 Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế quy định về Phiếu 

chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

 Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, 

găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch; 

 Thông tư số 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế quy định về quản lý 

thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo 

hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm 

HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 

 

Giao thông vận tải 
 Nghị quyết số 179/NQ-CP ngày 16/12/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nghị định 

thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn 

khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS); 

 Quyết định số 2348/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 

 Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 

2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về 

phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030"; 

 Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 

do Nhà nước đầu tư, quản lý; 

 Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội 

địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa; 

 Quyết định số 2461/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải 

công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 
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Bộ phận Một cửa; 

 Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự 

nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận 

hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của ngân sách Trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng; 

 Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về 

02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe; 

 Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ; 

 Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa; 

 Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải; 

 Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 

4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động 

đặc thù đối với nhân viên hàng không; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ Giao thông Vận 

tải hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không; 

 Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 

31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống 

đối với đường sắt đô thị; 

 Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý; 

 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGTVT ngày 03/12/2020 của Bộ Giao thông Vận 

tải hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 
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Xây dựng - Đất đai 
 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi một số Nghị định hướng 

dẫn Luật Đất đai; 

 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô 

thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1522/QĐ-BXD ngày 01/12/2020 của Bộ Xây dựng bổ sung Quyết 

định số 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây 

dựng năm 2020; 

 Thông tư số 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an quy định về 

triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân 

dân. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt 

Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu 

trên biển; 

 Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới; 

 Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được 

phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, 

phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; 

 Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, 

khoáng sản tại công trình khai đào. 

 

Khoa học kỹ thuật 
 Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến 
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lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; 

 Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm 

công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 

 Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

 Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 

mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia 

cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư; 

 Thông tư số 49/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC); 

 Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản 

và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; 

 Thông tư số 46/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp; 

 Thông tư số 45/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang; 

 Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn về việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 

 Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn và biện pháp thi hành các Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, số 

74/2018/NĐ-CP, số 154/2018/NĐ-CP và số 119/2017/NĐ-CP. 

 

Năng lượng 
 Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ 

giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện; 

 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

 Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 
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Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh 

mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông; 

 Quyết định số 2188/QĐ-BTTTT ngày 08/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến 

điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTTTT ngày 15/12/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 

do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn; 

 Quyết định số 4216/QÐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch; 

 Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp; 

 Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật; 

 Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ 

chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội 

vụ; 

 Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ công bố thủ tục 
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hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý Nhà nước của 

Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 436/QĐ-VKSTC ngày 09/12/2020 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối 

cao quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết phá sản; 

 Quyết định số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020 của Bộ Tư pháp về Danh mục 

chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ; 

 Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật; 

 Thông tư liên tịch số 

03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 

11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - 

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi Điều 5 Nghị định số 

20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp; 

 Quyết định số 5429/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2020; 

 Quyết định số 5423/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển Nông thôn về phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 5590/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 4911/QĐ-BNN-TCTS ngày 04/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; 

 Quyết định số 4911/QĐ-BNN-TCTS ngày 03/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; 

 Thông tư số 19/2020/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, liên tịch ban hành; 

 Thông tư số 110/2020/TT-BTC ngày 28/12/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 

18/2013/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử 

dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không 

có khả năng thành rừng; 

 Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

 Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; 

 Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu. 

  

Doanh nghiệp 
 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 về chuyển đơn vị sự nghiệp công 
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lập thành công ty cổ phần; 

 Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ Nội vụ công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật. 
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